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Số

Tiết
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SỐ

SV

HỌC PHẦN/

THỨ/BUỔI

NGÀY 

BẮT ĐẦU
PHÒNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY GHI CHÚ

01 46 HP1, Sáng T3 09/9/2025 P9-01 TS. Lê Ngọc Phương

02 34 HP1, Chiều T3 09/9/2025 P7-07 TS. Phạm Thị Hồng Ân

01 39 HP2, Sáng T4 29/10/2025 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

02 34 HP2, Chiều T4 29/10/2025 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

3 Nhập môn sân khấu VAN021 2 30 01 42 HP1, Sáng T2 08/9/2025 B4-104 ThS. Lê Thuỵ Tường Vi Tự chọn

4 Nghệ thuật truyền thống Nam Bộ VAN016 2 30 01 HP1, Chiều T2 Tự chọn

5 Thi pháp học VAN027 2 30 01 26 HP1, Sáng T7 06/9/2025 B4-306 TS. Trần Tịnh Vy Tự chọn

6 Thi pháp ca dao VAN026 2 30 01 58 HP1, Chiều T7 06/9/2025 C2-25 TS. Lê Thị Thanh Vy Tự chọn

7 Phê bình văn học VN hiện đại VAN023 2 30 01 50 HP2, Sáng T2 03/11/2025 ThS. Lê Thuỵ Tường Vi Tự chọn

8 Nhập môn điện ảnh VAN020 2 30 01 47 HP2, Chiều T2 03/11/2025 ThS. Vũ Ánh Dương Tự chọn

9 Đại cương về quảng cáo VAN101 2 30 01 44 HP2, Chiều T5 30/10/2025 ThS. Dương Thanh Tùng Tự chọn

10 Nghiệp vụ biên tập BCH069 2 30 01 56 HP2, Sáng T7 01/11/2025
ThS. Nguyễn Văn Hà

BTV. Võ Anh Vũ
Tự chọn

11
Ứng dụng tin học trong công tác lưu 

trữ và quản trị văn phòng
LUU039.01 2 30 01 26 HP2, Chiều T7 01/11/2025 ThS. Nguyễn Hoàng Vũ Tự chọn

12
Thực tập hướng nghiệp

(Internship)
HAN019 3 45 01 Tự chọn

1 Tiếng Hán hiện đại 7 HAN027 2 60 01 25 HP1, Sáng T6 05/9/2025 P10.14 TS. Vũ Thị Thanh Trâm 60 tiết

2 Văn bản học Hán Nôm HAN034 2 30 01 25 HP1, Sáng T4 03/9/2025 P10.14 PGS. TS. Lê Quang Trường

Huỷ học phần
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Văn học Mĩ VAN046

VAN050.1

Nhập môn văn học so sánh

(Introduction to Comparative 

Literature)

Sinh viên tự liên hệ trước nơi thực tập hoặc nhờ Trung tâm Hướng nghiệp và 

Phát triển nguồn nhân lực giúp đỡ;

- Xin giấy giới thiệu (bắt buộc) và đăng kí môn học tại Văn phòng Khoa vào lúc 

9h - 9h30, từ ngày 15/8/2025 đến 15/9/2025;

- Thời gian thực tập: từ 15/8/2025 đến 30/12/2025; nộp báo cáo theo lịch thi;

- Chú ý đọc kĩ quy định thực tập của Khoa.



3 Tổng quan văn học Trung Quốc HAN053 2 30 01 25 HP2, Chiều T5 30/10/2025 ThS. Ngô Trà Mi

4 Hán văn thời Minh Thanh HAN007.1 3 45 01 13 HP1, Chiều T6 05/9/2025 P10.14 TS. Vũ Thị Thanh Trâm Tự chọn

5 Thơ Đường HAN018 2 30 01 18 HP2, Sáng T4 29/10/2025 P10.14 PGS. TS. Lê Quang Trường Tự chọn

6
Thực tập hướng nghiệp

(Internship)
HAN019 3 45 01 Tự chọn

1
Kịch bản các chương trình truyền hình

TV-program Screenwriting
VAN102.1 2 30 01 50 HP1, Sáng T5 04/9/2025 B4-302 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm

2
Nghiệp vụ đạo diễn

Film Directing
VAN084 2 30 01 50 HP2, Sáng T3 04/11/2025 ThS. Trần Ngọc Sáng

3 Nhập môn sân khấu VAN021 2 30 02 28 HP1, Chiều T2 08/9/2025 C1-03 ThS. Lê Thụy Tường Vi Tự chọn

4
Biên kịch sân khấu 1

(Playwright 1)
VAN110 3 45 01 36 HP1, Sáng T6 05/9/2025 C1-03 ThS. Nguyễn Thu Phương Tự chọn

5

Phân tích tác phẩm văn học đương đại 

(1)

Contemporary literary works analysing    

VAN103 2 30 01 50 HP2, Chiều T2 03/11/2025 ThS. Lê Thụy Tường Vi Tự chọn

6 Viết kịch bản truyền thông 1 VAN119 2 30 02 50 HP2, Sáng T4 29/10/2025 ThS.Phan Thi Kim Loan Tự chọn

7
Thưởng thức và sáng tác kí văn học 

Reception And Memoir Writing
VAN105 2 30 01 50 HP2, Sáng T5 30/10/2025 ThS. Ngô Trà Mi Tự chọn

8
Thực tập hướng nghiệp

(Internship)
VAN088 3 90 01 50

01 26 HP1, Sáng T4 03/9/2025 B4-305
75

VĂN 3 (K2023 - 2027)

Sinh viên tự liên hệ trước nơi thực tập hoặc nhờ Trung tâm Hướng nghiệp và 

Phát triển nguồn nhân lực giúp đỡ;

- Xin giấy giới thiệu (bắt buộc) và đăng kí môn học tại Văn phòng Khoa vào lúc 

9h - 9h30, từ ngày 15/8/2025 đến 15/9/2025;

- Thời gian thực tập: từ 15/8/2025 đến 30/12/2025; nộp báo cáo theo lịch thi;

- Chú ý đọc kĩ quy định thực tập của Khoa.

PGS.TS. Lê Giang

ThS. Ngô Trà Mi

Văn học cổ điển Việt Nam 2 

(XVIII – XIX)

BIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH-TRUYỀN HÌNH 4 (K2022 - 2026)

VAN060.1 4

Sinh viên tự liên hệ trước nơi thực tập hoặc nhờ Trung tâm Hướng nghiệp và 

Phát triển nguồn nhân lực giúp đỡ;

- Xin giấy giới thiệu (bắt buộc) và đăng kí môn học tại Văn phòng Khoa vào lúc 

9h - 9h30, từ ngày 15/8/2025 đến 15/9/2025;

- Thời gian thực tập: từ 15/8/2025 đến 30/12/2025; nộp báo cáo theo lịch thi;

- Chú ý đọc kĩ quy định thực tập của Khoa.
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02 38 HP1, Chiều T4 03/9/2025 P9-14

01 36 HP1, Sáng T4 03/9/2025 P8-14 ThS. Lê Thuỵ Tường Vi

02 28 HP1, Sáng T7 06/9/2025 B4.406 PGS.TS. Phan Mạnh Hùng

01 27 HP1, Sáng T3 09/9/2025 P9-06 TS. Hồ Khánh Vân

02 36 HP1, Chiều T3 09/9/2025 P7-10 TS. Hồ Khánh Vân

01 40 HP1, Sáng T6 05/9/2025 C1-02 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

02 28 HP1, Chiều T6 05/9/2025 B4-404 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

01 34 HP1, Sáng T3 09/9/2025 P7-07 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

02 32 HP1, Sáng T5 04/9/2025 C2-13 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

01 26 HP2, Sáng T6 31/10/2025 TS. Hồ Khánh Vân

02 33 HP2, Chiều T6 31/10/2025 TS. Lê Ngọc Phương

7 Văn hóa Nam bộ VHH047 2 30 01 19 HP2, Chiều T2 03/11/2025 TS. La Mai Thi Gia Tự chọn

1 Tiếng Hán hiện đại 3 HAN023 2 60 01 26 HP1, Chiều, T2 08/9/2025 P10.14 TS. Trần Thị Diệu Hiền

2 Tiếng Hán hiện đại 4 HAN024 2 60 01 37 HP1, Sáng T5 04/9/2025 C2.15 TS. Nguyễn Phúc An

3 Hán văn thời Lê - Nguyễn HAN047.1 4 60 01 30 HP1, Sáng T3 09/9/2025 P10.14
TS. Vũ Thị Thanh Trâm

TS. Hoàng Ngọc Cương

4 Văn tự học Hán Nôm HAN045.1 3 45 01 26 HP1, Chiều T4 03/9/2025 P10.14
TS. Hoàng Ngọc Cương

TS. Trần Thị Diệu Hiền

5 Âm vận học Hán Nôm HAN056 3 45 01 25 HP1, Chiều T5 04/9/2025 P10.14
TS. Hồ Minh Quang

TS. Nguyễn Ngọc Quận

6 Ngữ pháp văn ngôn HAN015 4 60 01 28 HP1, Chiều T3 09/9/2025 P10.14 TS. Nguyễn Văn Hoài

7 Tiếp cận các loại hình văn bản HN HAN048 2 30 01 32 HP2, Sáng T2 03/11/2025 P10.14 TS. Nguyễn Đông Triều Tự chọn

1 Văn học Tây Âu 2 (XVIII – XX) VAN065.1 3 45 01 40 HP1, Chiều T6 05/9/2025 C2-44 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

2 Tổng quan văn học và điện ảnh Nga VAN116 2 45 01 50 HP1, Sáng T3 09/9/2025 P6-11

PGS.TS. 

Trần Thị Phương Phương

TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

3
Tổng quan văn học và điện ảnh Trung 

Quốc  
VAN118 2 45 01 50 HP1, Sáng T4 03/9/2025 P6-11

PGS.TS. 

Trần Lê Hoa Tranh

75

75

60

PGS.TS. Lê Giang

ThS. Ngô Trà Mi

Văn học cổ điển Việt Nam 2 

(XVIII – XIX)

4

HÁN NÔM 3 (K2023 - 2027)

VAN060.1

VAN061.1

VAN025

2Các phương pháp phê bình VH

4

Văn học Tây Âu 2 (XVIII – XX) 60

6

VAN063

4

4

VAN001

3

60
Văn học Ấn Độ

và văn học Đông Nam Á

1

2

VAN065

Văn học hiện đại Việt Nam 1 

(1900 - 1945)

BIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH-TRUYỀN HÌNH 3 (K2023 - 2027)

5

4

Tác phẩm văn học và thể loại VH

4

30



4
Quy trình công nghệ sản xuất phim

Film Production
VAN087 3 60 01 50 HP1, Sáng T7 06/9/2025 B4-402 ThS. Đỗ Thị Hồng

5
Biên kịch phim truyện 

Screenwriting
VAN082 4 90 01 50 HP1, Sáng T5 04/9/2025 B4-402 NBK. Hồ Thúc An 

6
Biên kịch phim ngắn

Short-films scriptwriting
VAN122 2 30 01 50 HP1, Chiều T2 08/9/2025 B4-202 BK. Đàm Quang Trung

7
Tổng quan văn học và điện ảnh Nhật 

Bản, Triều Tiên
VAN0117 2 45 01 50 HP2, Sáng T6 31/10/2025 ThS. Ngô Trà Mi

8
Phân tích tác phẩm nghệ thuật tạo hình 

Fine art analysing
VAN086 2 30 01 50 HP2, Chiều T2 03/11/2025 PGS.TS. Hoàng Minh Phúc

01 60 HP1, Sáng T4 03/9/2025 C2-46 TS. Hoàng Ngọc Cương

02 58 HP1, Chiều T4 03/9/2025 C2-03 TS. Lê Quang Trương

03 27 HP1, Sáng T7 06/9/2025 B4-202 TS. Nguyễn Văn Hoài

04 41 HP1, Chiều T7 06/9/2025 C1-41 TS. Nguyễn Đông Triều

01 66 HP1, Sáng T4 03/9/2025 A1.43 ThS. Lê Văn Dũng

02 59 HP1, Chiều T4 03/9/2025 B4.001 ThS. Lê Văn Dũng

03 46 HP1, Chiều T7 06/9/2025 C1-42 ThS. Lê Văn Dũng

01 80 HP1, Chiều T3 09/9/2025 C1-45 TS. Phạm Hồng Hải

02 89 HP1, Chiều T6 05/9/2025 A1.34 TS. Phạm Hồng Hải

01 61 HP1, Sáng T2 08/9/2025 C2-42 TS. Trần Tịnh Vy

02 48 HP1, Chiều T2 08/9/2025 C1-32 TS. Trần Tịnh Vy

03 61 HP1, Sáng T6 05/9/2025 B4-001 TS. Trần Tịnh Vy

1
Việt ngữ học

Vietnamese Linguistics
VAN130 3 60 01 56 HP1, Sáng T7 06/9/2025 B4-001 ThS. Lê Văn Dũng

2
Tổng quan văn học thế giới 

Overview of World Literature
VAN129 3 45 01 56 HP1, Chiều T3 09/9/2025 C2-42 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

2VAN125

HAN005 60

VĂN HỌC, HÁN NÔM 2024 - 2028

1 4

3 45

Hán Nôm nâng cao

Từ vựng học tiếng Việt

Phương pháp luận nghiên cứu 

văn học

45

NGHỆ THUẬT HỌC (K2024)

Ngữ pháp học tiếng Việt 3

30

4

3 VAN124

VAN111

2



3

Tổng quan lí thuyết và phê bình 

nghệ thuật 

Overview of Art Theory and 

Criticism

VAN127 3 45 01 57 HP1, Sáng T4 03/9/2025 A1-33 TS. Đào Lê Na

4

Phương pháp luận nghiên cứu nghệ 

thuật 

Methodology in Art Research

VAN131 2 30 01 56 HP2, Sáng T4 19/11/2025 TS. Đào Lê Na

5
Đại cương âm nhạc Việt Nam 

Overview of Vietnamese Music
VAN146 3 60 01 27 HP1, Sáng T6 19/9//2025 B4-307 TS. Nguyễn Phúc An Tự chọn

1
Nghệ thuật học: nhập môn và định 

hướng
VAN126 2 30 01 49 HP2, Chiều T4 05/11/2025 TS. Đào Lê Na

2 Tư duy phản biện TLH048 2 30 01 49 HP2, Sáng T4 05/11/2025 TS. Lê Thị Thanh Vy

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2025

NGHỆ THUẬT HỌC (K2025)









Nên 45 tiết.

ĐC: s3,s5

NN: s2, c5



ĐC: S5, C5, CC3, S7, S6

NN: s2, c5


